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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 


NGÀY TRAI GIỚI 3 


giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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1 3 loại trai giới và Thánh trai giới - 
Kinh CÁC LẺ UPOSATHA - Tăng I, 
370 


CÁC LẺ UPOSATHA - 7ăng I, 37 


Như vây tôi nghe. 

1. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Pubbarama 
(Đông viên), lâu đài của mẹ Migara. Rồi 

, trong ngày posatha (Bồ tát traI- 
giới) đi đến. Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visakha, 
mẹ của Migara đang ngồi xuống một bên: 


- Này Visàkhà, từ đâu Bà đến sáng sớm như thế này? 
- Bạch Thế Tôn, hôm nay con thọ trai giới. 
- Có ba loại trai giới này, này Visàkhà. Thế nào là 
ba? 

"Trai giới người chăn bỏ, 

"Trai giới Niganthà, 

"Trai giới bậc Thánh. 
2. Như thể nào, này Visàkhà, là trai giới người chăn 
bò? 
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-_ Ví như, này Visàkhà, người chăn bò vào buổi 
chiêu lùa các con bò về cho chủ của chúng. 
Người ấy suy nghĩ: “Hộm nay, các con bò đã 
ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này, đã uống nước tại 
chỗ này và chỗ này. Ngày mai, các con bò đã 
ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này, đã uống nước tại 
chỗ này và chỗ này”. 

- Cũng vậy, này Visàkhà, ở đây có người giữ trai 
giới suy nghĩ: "Hôm nay, ta đã ăn loại đồ ăn 
cứng này, loại đồ ăn cứng này ta đã ăn loại đô 
ăn mêm này, loại đồ ăn mêm này. Ngày mai ta 
sẽ ăn loại đồ ăn cứng này, loại đồ ăn cứng này; 
ta sẽ ăn loại đô ăn mêm này, loại đồ ăn mêm 
này”. Như vậy, người ấy sống cả ngày với tâm 
đồng hành với tham dục. Như vậy, này 
Visàkhà, là trai giới người chăn bò. 


3. Này Visàkhà, thể nào là trai giới các Nigantha? 


- Ở đây, này Visàkhà, có hạng Sa-môn tên là 
Niganthà, họ khích lệ đệ tử như sau: "Ông hãy 
quăng bỏ trượng với các sinh loại sống ở 
phương Đông, ngoài một trăm do tuần. Hãy 
quảng bỏ trượng với các sinh loại sống ở 
phương Tây, ngoài một trăm do tuần ... sông Ở 
phương Bắc... . Sông ở phương Nam, ñ cuối mỘT 
trăm do tuần." Như vậy, họ khích lệ vì lòng 
thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại 
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mà thôi, họ không khích lệ vì lòng thương, vì 
lòng từ mẫn, đối với một số sinh loại khác. 
= Bản ngày Dposatha, họ khích lệ đệ tử như 
: "Này các Ông, hãy quăng bỏ tất cả áo 
quân và nói như sau: “Ta không có bất cứ vật 
gì, bất cứ ở đâu, bắt cứ chỗ nào. Bất cứ vật gì, 
bất cứ ở đâu, bắt cứ chỗ nào, không có cái gì 
là của fa ””“. Nhưng cha và mẹ của người ấy biết 
người ấy là con của mình. Và người ấy biết họ 
là cha mẹ của mình. Vợ và con người ấy biết 
người ấy là chồng, là cha của mình, và người 
ây biết họ là vợ, là con của mình. Các người nô 
tỳ làm công biết người ấy là chủ của họ. Và 
người ấy biết họ là nô tỳ, là nhân viên của 
mình. Như vậy, trong thời gian đảng phải khích 
lệ đúng với sự thát, trong thời gian ấy, lại được 
khích lệ bằng điêu nói láo. Đây Ta tuyên bố là 
một sự nói láo. Sau khi đêm ấy đã qua, người 
ấy thọ hưởng tất cả tài sản chưa đem cho. Đây 
Ta tuyên bố là lấy của không cho. 


-_ Như vậy, này Visàkhà, là lễ Uposathà của các 
Niganthà. Được sông thực hành như vậy, này 
Visakha, Uposatha không quả lớn, không lợi 
ích lớn, không chói sáng, không ánh sáng lớn. 

4. Và này Visàkhà, thế nào là trai giới các bậc 
Thánh ? 
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- . Chính là làm thanh tịnh một tâm uê nhiễm với 
phương pháp thích nghi. 


Và này Visàkhà, thế nào là làm thanh tịnh một tâm 
uế nhiễm với phương pháp thích nghỉ? 

-_ Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Phật: 
"Dây là Thể Tôn, bậc A-la-hản, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiên Thệ, Thể Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn." Do vị ấy niệm 
Như Lai, tám được tịnh tín, hân hoan sanh 
khởi, các phiên não của tâm được đoạn tán. 


-_ Ví như, này Visàkhà, đầu uễ nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghỉ. Và này 
Visàkhà, thế nào là đâu uễ nhiễm được sột 
sạch với phương pháp thích nghi? Do duyên 
bột nhôi, do duyên đất sét, do duyên nước và 
do duyên nồ lực thích nghỉ của con người. Như 
vậy, này Visàkhà, là đâu uỄ nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghĩ. 


-_ Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm ué nhiễm được 
gột sạch với phương pháp thích nghỉ. Và này 
Visàkhà, thế nào là tâm uẾ nhiễm được sốt 
sạch với phương pháp thích nghỉ? Ở đây, này 
Wisàkhà, Thánh đệ tử niệm Như Lai: "Đây là 
Thể Tôn, ..., Phật, Thế Tôn". Do vị ấy niệm 
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Như _Lai, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh 
khởi, các phiên não của tâm được đoạn tán. 
- Này Visdkhà, đây gọi là Thánh đệ tử để thực 


hành trai giới Phạm Thiên, vị ấy cùng sống 
vớt Phạm Thiên. 


5. Này Visàkhà, tâm uế nhiễm được gột sạch với 
phương pháp thích nghi. Và này Visàkhà, thế nào là 
tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích 
nghĩ? 

-_ Ởđây, này Visàkhà, vị Thánh đệ tử niệm Pháp: 
"Pháp được Thể Tôn khéo thuyết giảng, thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người 
trí tự mình giác hiểu". Do vị ấy niệm Pháp, tâm 
được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên 
não của tâm được đoạn tán. 


-_ Ví như, này Visàkhà, thân uễ nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghỉ. Và này 
Visàkhà, thế nào là thân uễ nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghỉ? Do duyên 
softim (một thứ đá bọt dùng để chà lưng), do 
duyên bột tăm, do duyên nước và do duyên nỗ 
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lực thích nghỉ của con người. Như vậy, này 
Visàkhà, là thân uỄ nhiễm được Sột sạch với 
phương pháp thích nghĩ. 

-_ Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm ué nhiễm được 
gột sạch với phương pháp thích nghỉ. Và như 
thế nào, này Visàkhà, là tâm uề nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghỉ? Ở đây, này 
Visaàkhà, Thánh đệ tử niệm pháp: "Pháp được 
Thể Tôn khéo thuyết giảng, ... được người trí 
tự mình giác hiểu". Do vị ấy niệm Pháp, tâm 
được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên 
não của tâm được đoạn tán. 


-_ Này Visàkhà, đáy gọi là Thánh đệ tử thực hành 
Pháp trai giới, vị ây sông với Pháp. 


i [ Như vậy, 
này Visàkhà, là tâm uê nhiêm được gột sạch 
nhờ phương pháp thích nghĩ. 


6. Này Visàkhà, tâm uê nhiễm được gột sạch với 
phương pháp thích nghi. Và này Visàkhả, thế nào là 
tâm uề nhiễm được gột sạch với phương pháp thích 
nghĩ? 

-_ Ở đây, này Visàkhà, vị Thánh đệ tử niệm Tăng: 
“Diệu hạnh là chúng đệ tử Thể Tôn, Trực hạnh 
là chúng đệ tử Thể Tôn, ứng lý là hạnh là chúng 
đệ tử Thể Tôn, Chơn chánh hạnh là chúng đệ 
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tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng 
đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đẳng tôn 
trọng, dáng cúng dường, đáng được bắt fay, là 
phước điên vô thượng ở đời". Do vị ấy niệm 
Tăng, tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh khởi, 
các phiên não của tâm được đoạn tận. 

Ví như, này Visàkhà, một tắm vải bị uễ nhiễm 
được gột sạch nhờ phương pháp thích nghĩ. 
Và này Visàkhà, thể nào là một tắm vải bị uễ 
nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích 
nghỉ? Do duyên usam (đất mặn) do duyên 
khaàram (nước tro), do duyên phân bò, do 
duyên nước, và do duyên nỗ lực thích nghỉ của 
con người. Như vậy, này Visàkhà, một tấm vải 
bị uễ nhiễm được gột sạch với phương pháp 
thích nghi. 


Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm ué nhiễm được 
Sốt sạch với phương pháp thích nghỉ. Và này 
Visàkhà, thể nào là tâm uỄ nhiễm được gột 
sạch nhờ phương pháp thích nghỉ? Ở đây, này 
Visaàkhà, Thánh đệ tử niệm Tăng: “Diệu hạnh 
là chúng đệ tử Thế Tôn ... là phước điên vô 
thượng ở đời. " Nhờ vị ấy niệm Tăng, tâm vị ấy 
tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên não của 
tám được đoạn tận. 
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-. Này Visàkhà, đáy gọi là Thánh đệ tử thực hành 
chủng Tăng (trai giới sông với chúng tăng. 


Như vậy, này Visàkhà, là tâm uê 

nhiêm được gột sạch nhờ phương pháp thích 
nghi. 
7. Này Visàkhà, tâm uế nhiễm được gột sạch với 
phương pháp thích nghị. Và này Visảkhả, thế nào là 
tâm uê nhiễm được gột sạch với phương pháp thích 
nghĩ? 

- Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Giới: 
"Không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị ô nhiễm, không bị uê nhiễm, đem lại giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp 
thủ, đưa đến Thiên định". Vị ấy nhờ niệm GIỚI, 
tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các 
phiên não của tâm được đoạn tận. 


- Ví như, này Visàkhà, một tấm gương uễ 
nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích 
nghi. Và này VisàRhà, thế nào là một tấm 
gương uê nhiễm được rửa sạch nhờ phương 
pháp thích nghỉ? Do duyên dâu, do duyên tro, 
do duyên bàn chải lông và do duyên nỗ lực 
thích nghỉ của con người Nhự vậy, này 
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Visàkhà, là tấm gương uế nhiễm được rửa sạch 
với phương pháp thích nghỉ. 


-_ Cũng vậy, này Visakha, là tâm ué nhiễm được 
rửa sạch nhờ phương pháp thích nghỉ. Và này 
Visàkhà, thế nào là tâm uễ nhiễm được rửa 
sạch nhờ phương pháp thích nghỉ? Ở đây, này 
Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Giới ... đưa đến 
Thiên định. Vị ấy nhở niệm Giới, tâm vị ấy tịnh 
tín, hân hoan sanh khởi, các phiên não của tâm 
được đoạn tán. 


-—_ Này Visàkhả, đây gọi là thánh đệ HỆ thực hành 
tớt Lposa(ha, sông chung vớt 


này Visàkhà, là tâm uể nhiễm được rửa sạch 
nhờ phương pháp thích nghi. 

S. Và này Visàkhà, tâm uế nhiễm được øột sạch với 
phương pháp thích nghi. Và này Visàkhả, thế nào là 
tâm uề nhiễm được gột sạch với phương pháp thích 
nghĩ? 

-_ Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Thiên: 
"Có Chư Thiên bốn Thiên Vương, có Chư 
Thiên cối trời Ba mươi ba, có chự Thiên Yamàa, 
có chư Thiên Tusita (Đâu suất), có chư Thiên 
Hóa lạc, có chư Thiên Tha hóa tự tại, có chư 

Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn nữa. 
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Đầy đủ với 
như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 
này, được sanh tại chỗ kia. Giới như vậy cũng 
có đây đủ nơi ta. Đây đủ với như 
vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được 
sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có 
đây đủ nơi ta. Đây đủ với thí như vậy, chư 
Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại 
chỗ kia. Thí như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy 
đủ tuệ như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở 
chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy 
cũng có đây đủ nơi ta". Khi người ấy niệm tín, 
giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư 
Thiên ấy, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh 
khởi. Các phiên não của tâm được đoạn tán. 


- Ví như, này Visàkhà, là vàng bị uỄ nhiễm 
được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp 
thích nghỉ. Và này Visàkhà, thế nào là vàng bị 
uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương 
pháp thích nghi? Do duyên lò, do duyên đất 
muối, do duyên phần đỏ, do duyên ống bệ, do 
duyên cái kìm, và do duyên nỗ lực thích nghỉ 
của con người. Như vậy, này Visàkhà, là vàng 
bị uễ nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ 
phương pháp thích nghĩ. 
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- Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm bị uỄ nhiễm 
được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp 
thích nghỉ. Và này Visàkhà, thể nào là tâm bị 
uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương 
pháp thích nghỉ? Ở đây, này Visàkhà, Thánh 
đệ tử niệm Thiên: "Có Chư Thiên bốn Thiên 
Vương, có Chư Thiên cối trời Ba mươi ba, có 
chư Thiên Yàma, có chứ Thiên Tusita (Đáu 
suất), có chư Thiên Hóa lạc, có chư Thiên Tha 
hóa tự tại, có chự Thiên Phạm chúng, có chư 
Thiên cao hơn nữa. Đây đủ với lòng tin như 
vậy, chư Thiên ấy, mạng chung ở chồ này, được 
sanh tại chỗ ấy. Ta cũng có lòng tin như vậy. 
Đây đủ với giới ... với nghe pháp ... với thí... 
với trí tuệ như vậy, chư Thiên ây, mạng Chung 
ở chỗ này, tên dể sanh tại chỗ ấy. Ta cũng có trí 
tuệ như vậy". Khi vị ấy niệm tín, giới, nghe 
pháp, thí, và tuệ của tự mình và của chư Thiên 
ấy, tâm được tịnh tín, hân hoạn sanh khởi. Các 
phiên não của tâm được đoạn tán. 


-_ Này Visàkhà, đáy gọi là Thánh đệ tử thực hành 
Thiên trai giới, sông chung với chư Thiên. 


được làm cho thanh tịnh 
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9. Thánh đệ tử ấy, này Visàkhà, suy tư như sau: 
- "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất 
cả chúng sanh và loài hữu tình. Cũng váy, đêm nay 
và ngày nay, 1a sống fừ bỏ sát sanh, tránh xạ sát 
_— bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, 
ông thương xót đến hạnh phưíc của tất cả chúng 
J- và loài hữu tình. Về chỉ phần này, ta theo gương 
các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 
10. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ lấy của 
không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong 
những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm 
cướp. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sông từ bỏ 
lấy của không cho, chỉ lấy những vát đã cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sống thanh tính, không 
CÓ fTỘI CƯỚP. Về chỉ phân này, ta theo gương các Vị 
A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 
11. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ tà hạnh, 
tịnh tu Phạm hạnh, sống giải thoát, t bỏ dâm dục 
hèn hạ. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, fa sống từ 
bỏ tà hạnh, tịnh tu Phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ 
dâm dục hèn hạ. Về chỉ phân này, fa theo gW0ng các 
vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 
12. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ nói láo, 
tránh xa nói láo, nói những lời chân thát, y chỉ nơi 
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sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không 
phản lại lời hứa đối với đời. Cũng vậy, đêm nay và 
ngày nay, fa sống ft bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói 
những lời chân thát, y chỉ nơi sự thát chặc chăn, 
đảng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa 
đối với đời. Về chỉ phần này, ta theo gương các VÌ A- 
la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 

13. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ men 
rượu, rượu nấu làm cho đắm say, tránh xa rượu 
men, rượu nấu làm cho đắm say. Cũng vậy, đêm nay 
và ngày nay, 1a sống từ bỏ men rượu, rượu nấu làm 
cho đắm Say, tranh xạ FWưỢu men, rượu nấu làm cho 
đăm Say. Về chỉ phân này, ta theo gương các vị A-la- 
hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 

14. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán ăn một ngày 
một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Cũng 
vậy, đêm nay và ngây nay, ta sống ăn một ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Về chỉ 
phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực 
hành trai giớ! ”. 

15. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán tránh xa 
không xem múa, hát, diễn kịch, không trang sức 
bằng vòng hoa, hương liệu, dâu thoa và các thời 
trang. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống tránh 
xa không xem múa, hái, diễn kịch, không trang sức 
bằng vỏng hoa, hương liệu, dâu thoa và các thời 
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trang. Về chỉ phân này, ta theo gương các vị A-la- 
hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 

1ó. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ givờng 
cao, giường lớn, trảnh xa giường cao, giwởng lớn. 
Các vị ấy nằm trên gitòng thấp, trên giường nhỏ hay 


đệm có. Cũng vậy, đêm nạy và ngày nay, ta từ bỏ 
oitởng cao, gøitöng lớn, tránh xa gitđòng cao, 
gitởng lớn, năm trên Øitởng thấp, trên giường nhỏ 
hay đệm cỏ. Về chỉ phần này, fq theo gương các VÌ 
A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 


Như vậy, này Visàkhà, là [EEWWWWỹNWWUI, ì:, c l;:./: 
Thánh trai giới, có quả lớn, có lợi ích lớn, có chói 
sáng lớn, có ánh sáng lớn. 


17. Quả lớn là như thế nào? Lợi ích lớn như thế nào ? 
Chói sáng lớn nhự thê nào? Anh sáng lớn như thê 
nào ? 


Ví như, này Visàkhà, có người áp đặt chủ quyên cai 
trị trên 16 quốc độ lớn, tràn đầy bảy bảu như Anga, 
Magadha, Kàst, Kosala, VajjI, Mallà, CeH, Vangà, 
Kurù, Pancàlà, Macchà, Surasenà, Assakà, AvamHi, 
GŒandhàra, Kambojà, nhưng 


Vì cớ sao? Nhỏ nhoi thay, là 
vương quyên của loài Người, so sánh với hạnh 
phúc Chư Thiên! 
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18. Văm mươi năm của một đời người, bằng một 
đêm một ngày của chư Thiên của Bồn Thiên Vương. 
Ba mươi đêm như vậy, làm thành một tháng. Mười 
hai tháng như vậy làm thành một năm. Năm_mươi 
năm chư Thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư 
Thiên Bốn Thiên Vương. 


Chính dựa trên trường hợp này được nói lên 
răng: "Nhỏ nhơi thay là vương quyên của loài 
Người, so sánh với hạnh phúc chw Thiên!” 

19. 1ô frăi năm của một đời người, bằng một ngày 
một đêm của chự Thiên ở cối fròi Ba rmwươi ba. Ba 
mươi đêm như vậy, làm thành một tháng. Mười hai 
tháng như vậy làm thành một năm. Một ngàn năm 
chự Thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư 
Thiên ở cối trời Ba mươi ba. 


Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây có người 
đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hiện trai giới 
đây đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Ba mươi 
ba. Chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng: 
"Nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài Người, so 
sánh với hạnh phúc chư Thiên!" 
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20. /Jaj trăm năm của một đời người, bằng một ngày 
một đêm của chự Thiên ở cối (rời Yàinà. Ba mươi 
đêm như vậy, làm thành một tháng. Mười hai tháng 
như vậy làm thành một năm. Hai ngàn năm chư 
Thiên như vậy làm thành thọ mạng của chự Thiên ở 
cõi trời Yàmà. 


Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây ... được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Yàmà. Chính 
dựa trên trường hợp này ... với hạnh phúc chư 
Thiên”. 

21. Bắn trăm năm của một đời người, này Visàkhà, 
bằng một ngày một đêm của chư Thiên ở cõi trời 
Tusta (Đâu-xuất). Ba mươi đêm như vậy, làm thành 
một tháng ... làm thành một năm. JJH1/7 
chự Thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư 
Thiên ở cối trời Tusi1a. 


Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây ... được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Tusita. Chính 
dựa trên trường hợp này ... với hạnh phúc chư 
Thiên”. 

22. 1ám trăn! năm của một đời người, này Visàkhà, 
bằng một ngày một đêm của chư Thiên ở cõi trời Hóa 
lạc. Ba mươi đêm như vậy, làm thành một tháng ... 
làm thành một năm. Tu ngàn năm chư Thiên như 
vậy làm thành thọ mạng của chư Thiên ở cối trời Hóa 
lạc. 
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Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây ... được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Hóa lạc. Chính 
dựa trên trường hợp này ... với hạnh phúc chư 
Thiên”. 

23. Mfười sáu trăm! năm của một đời người, này 
Visàkhà, bằng một ngày một đêm của chư Thiên ở 
CốiI trời la Hóa Tự (ai. Ba mươi đêm như vậy, làm 
thành một tháng, mười hai tháng như vậy làm thành 
một năm. Mười sáu ngàn năm chự Thiên nhự vậy 
làm thành thọ mạng của chự Thiên ở cõi trời Tha 
Hóa Tự tại. 


Chính dựa trên trưởng hợp này, 
được nói lên răng: "Nhỏ nhoi thay là vương quyên 
của loài Người, so sánh với hạnh phúc chự Thiên ”. 


Chớ giết hại sinh loài, 
Chớ lấy của không cho, 
Chở nói lời nói láo, 

Chớ uống thứ rượu say. 
Từ bỏ, không phạm hạnh, 
Từ bỏ, không dâm dục, 
Không ăn vào ban đêm, 
Tránh không ăn phi thời. 
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Không mang các vòng hoa, 
Không dùng các hương liệu, 
Hãy năm trên tâm thảm, 
Được trải dài trên đất. 
Chính hạnh trai giới này, 
Được gọi có tám phân, 

Do đực Phát nói lên, 

Đưa đến đoạn tận khổ. 


Mặt trăng và mặt trời, 

Được thấy là lành tối, 

Chổ nào chúng ẩi tới, 

Chúng chói sáng hào quang, 
Chúng làm mây sáng chói, 
Giữa hư không chúng đi. 
Trên trời chúng chói sáng, 
Sáng rực mọi phương hướng. 
Trong khoảng không gian ấy 
Tài sản được tìm thấy, 

Trân châu và ngọc báu, 

Lưu ly, đá cầu may 

Vàng cục trong lòng đất, 
Hay loại Kancana 

Cùng loại vàng sáng chói, 
Được gọi là Hattaka 
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Kê cả ảnh sáng trăng, 
Với cả vòm trời sao. 


Vậy người nữ, người nam, 
Hãy giữ theo định giới, 
Hành bổ-tát trai giới 

Đây đủ cả tắm mặt, 

Làm thiện các công đức, 
Đem lại nhiêu an lạc, 
Được sanh lên cõi Trời, 
Không bị người cười chê. 
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2 _ 8 chỉ phần - Kinh NGÀY TRAI GIỚI 
— Tăng II, 628 


NGÀY TRAI GIỚI -7ăng II, 628 


1. - Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám 
chi phân, được thực hành thời có được quả lớn, có 
lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biên mãn lớn. 


2. Như thể nào, này các Tỷ-kheo, là ngày trai giới 
thành tựu tám chỉ phán, được thực hành thời có được 
quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biên mãn 
lớn? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử 


1. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận 
sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, 
biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến 
hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 
Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn 
tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trương, bỏ 
kiếm, biết tàm qUÝ, có lòng từ, sống thương xóf 
đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu 
tình. Với chỉ phần này, Ta theo gương vị A-la- 
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hán, ta sẽ thực hành trai giới". Đây là chỉ phần 
thứ nhất được thành tựu. 

2. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy 
của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, 
không có trộm cướp. Hôm nay, đêm này vả 
ngày nay, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, 
chỉ lấy những vát đã cho, chỉ mong những vật 
đã cho, fự sống thanh tịnh, không có trộm 
cướp. Với chỉ phần này, Ta theo gương vị A-la- 
hán, ta sẽ thực hành trai giới". Đây là chỉ phần 
thứ hai được thành tựu. 

3. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận 
phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa 
lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm này 
và ngày nay, ta cũng đoạn tận phi Phạm hạnh, 
hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục 

hèn hạ. Với chỉ phần này, Ta theo gương vị Á- 
la-hán, ta sẽ thực hành trai giới”. Đáy là chỉ 
phần thứ ba được thành tựu. 

4. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận 
nót láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thái, 
y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không 
lường gạt đời. Hóm nay, đêm này và ngày nay, 
ta cũng đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói 
những lời chân thát, y chỉ sự thát, chắc chăn, 
đảng tin cậy, không lường gạt đời. Với chỉ 
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phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, 1a sẽ thực 
hành trai giới". Đây là chỉ phần thứ tr được 
thành tựu. 

5. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận 
đắm say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm 
S4 TƯỢU II€H, TƯỢU nấu. Hôm nay, đêm này và 
ngày nay, ta cũng đoạn tận đăm S4 FWỢU men, 
rượu nấu, từ bỏ đắm SẠV TƯỢU IHGH, TƯỢU nấu. 
Với chỉ phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, 
ta sẽ thực hành trai giới". Đây là chỉ phần thứ 
năm được thành tựu. 

6. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán dùng mỗi 
ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không 
ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Hôm nay, đêm 
này và ngày nay, ta cũng dùng môi ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban 
đêm, từ bỏ ăn phi thời. Với chỉ phần này, Ta 
theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai 
giới". Đây là chỉ phần thứ sáu được thành tựu. 

7. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ không 
đi xem múa, hát, nhạc diễn kịch, không trang 
sức bằng vòng hoa, hương liệu, dâu thoa và 
các thời trang. Hôm nay, đêm này và ngày nay, 
ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc diễn 
kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương 
liệu, dầu thoa và các thời (rang. Với chỉ phần 
này, Ta theo gương vị A-la-hán, 1a sẽ thực hành 
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trai giới". Đây là chỉ phần thứ bảy được thành 
tựu. 

8. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận, 
không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ 
không dùng các giường cao, giường lớn. Hôm 
nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoqn tán, 
không dùng các gitwông cao, giưởng lớn, từ bỏ 
không dùng các giưởng cao, giường lớn. Với 
chỉ phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, fa sẽ 
thực hành trai giỏi". Đây là chỉ phân thứ tám 
được thành tựu. 


- Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chị 
phân, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi 
ích lớn, có rực rỡ lớn, có biên mãn lớn. 


Đến như thê nào là quả lớn? Đên như thê nào là lợi 
ích lớn? Đên như thê nào là rực rõ lớn 2 Đên như thê 
nào là biên mãn lớn? 


4. Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có người áp đặt chủ 
quyên cai trị trên mười sáu quốc độ lớn này tràn đầy 
bảy báu, như nga, Magadha, Kasi, Kosala, 4Ì, 
Cefn, Vamsà, Kurù, Pancàlà, Macchà, Sùrasenà, 
Asska, Avanrì, (Œandhàrà, KamboJà. Nhưng chủ 
quyên ấy không bằng môt phân mười sáu của một 
ngày trai giới thành tựu tám chỉ phân. Vì cớ sao? 
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Nhỏ nhoi, này các Tỷ-kheo, là chủ quyên của loài 
người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên. 


5. Nấứ? ruizơi năm của một đời người, này các Tỷ- 
kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên Bồn 
fiiên vương. Ba mươi đêm của đêm ây làm thành 
một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành 
một năm, am nhự vậy làm thành thọ 
mạng của chư Thiên Bốn thiên vương. 


". Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhói, này các Tỷ- 
kheo, là chủ quyên của loài người, so sánh với 
hạnh phúc chư Thiên ”, 


6. Âlôí trăt! năm của một đời người, này các Tỷ- 
kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời 
Ba mươi ba. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành 
một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành 
một năm. Mệt ngàn năm như vậy làm thành thọ 
mạng của chự Thiên cối trời Ba mươi ba. Sự kiện 
này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "Ở đây, có người 
đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành trai giới thành 
tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Ba mươi 
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ba". Do vậy, Ta nói: "Nhỏ nhoI, này các Tỷý-kheo, là 
chủ quyên của loài người, so sánh với hạnh phúc chư 
Thiên ". 


1. Hai trăt!t năm của một đời người, này các Tỷ- 
kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời 
Yaz. Ba mươi đêm của đêm ây làm thành một 
tháng, mười hai tháng của tháng ây làm thành một 
năm. năm nh vậy làm thành thọ mạng 
của chư Thiên cõi trời Yàma. Sự kiện này có xảy ra, 
này các Tỷ-kheo: "Ở đây, có người đàn bà hay đàn 
ông, sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chi 
phân, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng 
trú với chư Thiên cõi trời Yàma”. Do vậy, Ta nói: 
"Nhỏ nhoi, này các Tý-kheo, là chủ quyên của loài 
người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên". 


Bấn trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, 
bằng một đêm một ngày của chư Thiên cối trời 
Tusữà (Đâu-Xuất). Ba mươi đêm của đêm ấy làm 
thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm 
thành một năm. Bốn ngàn năm nhủ vậy làm thành 
thọ mạng của chự Thiên cõi trời Tusiftà. Sự kiện này 
có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "Ở đây, có người đàn bà 
hay đàn ông, sau khi thực hành trai giới thành tựu 
tám chi phân, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cọng trú với chư Thiên cối trời Tusità". Do vậy, 
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Ta nói: "Nhỏ nhoi, này các Ty-kheo, là chủ quyên 
của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên " 


Tám trăt! năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, 
bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Hóa 
/ac. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, 
mười hai tháng của tháng ây làm thành một năm. 

năm như vậy làm thành thọ mạng của chư 
Thiên cối trời Hóa lạc. Sự kiện này có xảy ra, ... VỚI 
hạnh phúc chư Thiên " 


Mười sảu frăt! năm của một đời người, này các Tỷ- 
kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời 
Tha hóa Tự tại. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành 
một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành 
một năm. Mười sáu ngàn năm như vậy làm thành 


thọ mạng của chự Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. 


. Do vậy, Ta nói: "Nhỏ nhoi, này các Tỷ- 
kheo, là chủ quyên của loài người, so sánh với 
hạnh phúc chư Thiên”. 


Chớ giết hại sanh loại 
Chớ lây của không cho 
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Chớ nói lời nói láo 

Chớ uống thứ rượu say 

Từ bỏ phi Phạm hạnh 

Từ bỏ không dâm dục 
Không ăn vào ban đêm 
Tránh không ăn phi thời 
Không mang các vòng hoa 
Không dùng các hương liệu 
Hãy năm trên tấm thảm 
Trải dài đất làm giường 
Chính hạnh trai giới này 
Được gọi có tám phần 

Do đức Phật nói lên 

Đưa đến đoạn tận khổ. 

Mặt trăng và mặt trời 

Cả hai thấy lành tốt 

Chổ nào chúng i tới, 
Chúng chói sáng hào quang 
Chúng làm mây sáng chói 
Giữa hư không chúng đi 
Trên trời chúng chói sáng 
Sáng rực mọi phương hướng 
Trong khoảng không gian ấy 
Tài sản được tìm thấy 

Trân châu và ngọc báu 

Lưu ly đá cầu may 

Vàng cục trong lòng đất 
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Hay loại Kancana 
Cùng loại vàng sáng chói 
Được gọi Hataka 


Kế cả ánh sáng trăng 
Với cả vòm trời sao. 
Vậy người nữ, người nam 
Gi# gìn theo tịnh giới 
Hành Bồ-tát trai giới 
Đầy đủ cả tám mặt 

Làm các thiện công đức 
Đem lại nhiều an lạc 
Được sanh lên cối trời 
Không bị người cười chê. 
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3 9 chi phần - Kinh TỪ BI —- Tăng IV, 
118 


TỪ BI_— 7ăng IV, 118 


1.- 


2. Được thực hành như thể nào, này các Tỷ-kheo, 
ngày trai giới thành tựu chín chỉ phán, có quả lớn, 
có lợi ích lớn, có biên mãn lớn ? 


Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như 


! "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận 
sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, 
biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến 
hạnh phúc tất cả chúng sanh là loài hữu tình. 
Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn 
tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sông thương xót 
đến hạnh phúc tất cả chúng sanh là loài hữu 
tình. Với chỉ phần này, ta theo gương vị A-la- 
hán, sẽ thực hành ngày trai giới”. Đầy là chì 
phân thứ nhất được thành tựu. 
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2... "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận 
lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, 
chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật 
đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm 
cướp. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng 
đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của 
không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong 
những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có 
trộm cướp. Với chỉ phần này, ta theo gương vị 
A-la-hán, sẽ thực hành trai giới”. Đây là chì 
phân thứ hai được thành tựu. 

3 "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận 
phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lìa, 
từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm này và 
ngày này, ta cũng đoạn phi Phạm hạnh, hành 
Phạm hạnh, sống xa lìa, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 
Với chỉ phân này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ 
thực hành trai giới". Đây là chỉ phần thứ ba 
được thành tựu. 

4 "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận 
nót láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân 
thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, 
không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với 
đổi. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng 
đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những 
lời chân thát, y chỉ nơi sự thật, chắc chăn, đảng 
tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa 
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đối với đời. Với chỉ phần này, ta theo gương vị 
A-la-hán, sẽ thực hành trai giới”. Đầy là chì 
phân thứ tư được thành tựu. 

s. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận 
đắm say rượu men, rượu nấu. Hôm nay, đêm 
này và ngày này ta cũng đoạn tận đắm say 
rượu men, rượu nấu. Với chỉ phần này, ta theo 
gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới ”. Đầy 
là chi phần thứ năm được thành tựu. 

ø "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán mỗi ngày 
dùng một bữa, không ăn ban đêm, không ăn 
Dhi thời. Hôm nay, đêm này và ngày nảy, ta 
cũng dùng mỗi ngày dùng một bữa, không ăn 
ban đêm, không ăn phi thời. Với chỉ phần này, 
ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai 
giới”. Đây là chi phần thứ sáu được thành tựu. 

z "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ xem 
múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức 
bằng vòng hoa, hương liệu, dâu thoa và các 
thời trang. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta 
cũng từ bỏ xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, 
không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, 
dâu thoa và các thời trang. Với chỉ phần này, 
ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai 
giới". Đây là chỉ phần thứ bảy được thành tựu. 

8. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận 
giường cao, øiưởng lớn, ft bỏ giường cao, 
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giường lớn, các vị ấy nằm trên giường thấp, 
trên giường nhỏ, trên thảm có. Hôm nay, đêm 
này và ngây này, ta cũng đoạn tận giưởng cao, 
gitỏng lớn, từ bỏ giường cao, giường lớn, các 
vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ, 
trên thảm cỏ. Với chỉ phần này, ta theo gương 
vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới”. Đây là chì 
phân thứ tám được thành tựu. 

2 Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử với tâm 
câu hữu với từ, biến mãn một phương và an 
tru, như vậy phương thư hai... như vậy phương 
thứ ba... như vậy phương thứ tư... như vậy cùng 
khắp thể giới, trên dưới, bê ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp. vô biên giới, vị ấy với 
tâm câu hữu với từ, biến mãn và an trú, quảng 
đại, vô biên, không hán, không sân. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, được thực hành ngày trai 
giới thành tựu chín chỉ phân, 
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4 Kinh BÓN BẬC ĐẠI VƯƠNG - Tăng 
L,255 


BỒN BẬC ĐẠI VƯƠNG - Tăng L, 255 


1. Này các Tỷ-kheo, trong ngày thứ tấm của nửa 
tháng, các vị Đại thần cô vần cho bôn Đại vương, đi 
du hành trong thê giới này 


Này các Tỷ-kheo, trong ngày l4 của nửa tháng, các 
Hoàng tử của bốn Thiên vương, đi du hành trong thế 
giới này để xem trong loài Người, có nhiều người có 
hiếu với mẹ ... có làm các công đức. 

Này các Tỷ-kheo, trong ngày rằm lễ posatha, bốn 
vị Thiên vương tự mình đi du hành trong thế giới 
này để xem trong loài Người, có nhiều người có hiễu 
với mẹ ... có làm các công đức. 

2. Nếu chỉ có í người giữa loài Người, này các Tỷ- 
kheo, có hiểu với mẹ ... làm các công đức, thời này 
các Tỷ-kheo, bồn vị Đại vương liên báo với chư 
Thiên ở cõi trời thứ Ba mươi ba, đang ngôi tụ họp 
tại hội trường Sudhammaà: 
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- "Thưa chư vị, có ít người giữa loài Người có hiệu 
với mẹ... có làm các công đức". 

Rôi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở cối trời thứ Ba 
mươi ba không hoan hỷ nói: 

- "Thật vậy, Thiên chúng sẽ bị tổn giảm và Asura 
chúng (A-tu-la) sẽ được sung mãn." 

3. Nhưng này các Tỷ-kheo, nêu có HhHIÊU Hgười giữa 
loài Người, có hiệu với mẹ ... có làm các công đức, 
thời này các Tỷ-kheo, bôn vị Đại vương liên báo với 
chư Thiên ở cõi trời thứ Ba mươi ba, đang ngồi tụ 
họp tại hội trường Sudhammà: 

- "Thưa chư VỊ, có nhiêu người giữa loài Người, có 
hiệu với mẹ... có làm các công đức". 

Rôi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở cối trời thứ Ba 
mươi ba hoan hỷ và nói: 

- "Thật vậy, Thiên chúng sẽ được §ung mãn, còn các 
Asura chúng sẽ bị tôn giảm. 
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5 _ KinhCÁC TRAIGIỚI - Tăng III, 626 


CÁC TRAI GIỚI —7ăng II, 626 

1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì tại Jetanava, khu 
vườn ông Anàthapindika, ở đây Thê Tôn gọi các Tỷ- 


kheo: "Này các Tỷ-kheo”", - “Bạch Thế Tôn". 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 
Sau: 


2.- 


Như thể nào, này các Tỷ-kheo, là ngày trai giới thành 
tựu tám chỉ phân, được thực hành thời có được quả 
lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biên mãn lớn ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử 


! "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận 
sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, 
biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến 
hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 
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Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn 
tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xóf 
đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu 
tình. Với chỉ ph 


“. Đây là chi phân 


thứ nhất được thành tựu. 

2... "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận 
lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, 
chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, 
không có trộm cướp. Hôm nay, đêm này vả 
ngày nay, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, 
chỉ lấy những vát đã cho, chỉ mong những vật 
đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm 
Cướp. Với chỉ phần này, Ta theo gương vị A-la- 
hán, ta sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần 
thứ hai được thành tựu. 

3z "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận 
phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa 
lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm này 
và ngày nay, ta cũng đoạn tận phi Phạm hạnh, 
hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm đục 
hèn hạ. Với chỉ phần này, Ta theo gương vị Á- 
la-hán, ta sẽ thực hành trai giới". Đây là chì 
phân thứ ba được thành tựu. 

4 "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận 

nót láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thái, 
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y chỉ sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, không 
lường gạt đời. Hồm nay, đêm này và ngày nay, 
ta cũng đoạn tán nói láo, từ bỏ nói láo, nói 
những lời chân thát, y chỉ sự thát, chặc chăn, 
đảng tín cậy, không lường gạt đời. Với chỉ 
phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, 1a sẽ thực 
hành trai giới". Đây là chỉ phần thứ tư được 
thành tựu. 

s..Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận 
đắm say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm 
S4 TƯỢU II€H, FƯỢU nấu. Hôm nay, đêm này và 
ngày nay, ta cũng đoạn tận đăm SđẠV FWỢUH men, 
rượu nấu, từ bỏ đăm SđẠV THƯỢU IHIGH, THƯỢU nấu. 
Với chỉ phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, 
ta sẽ thực hành trai giới". Đây là chỉ phần thử 
năm được thành tựu. 

ø "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán dùng mỗi 
ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không 
ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Hôm nay, đêm 
nây và ngày nay, ta cũng dùng môi ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban 
đêm, từ bỏ ăn phi thời. Với chỉ phân này, Ta 
theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai 
giới". Đây là chi phần thứ sáu được thành tựu. 

;.. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ không 
đi xem múa, hát, nhạc diễn kịch, không trang 
sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và 
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các thời trang. Hôm nay, đêm này và ngày nay, 
ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc diễn 
kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương 
liệu, dâu thoa và các thời trang. Với chỉ phần 
này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành 
trai giới". Đây là chi phần thứ bảy được thành 
tựu. 

8. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận, 
không dùng các gitờng cao, giường lớn, từ bỏ 
không dùng các giường cao, giường lớn. Hôm 
nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận, 
không dùng các gitwông cao, giưởng lớn, ft bỏ 
không dùng các giường cao, giwỏng lớn. Với 
chỉ phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, fa sẽ 
thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ tám 
được thành tựu. 


Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chỉ 
phân được thực hành như vậy, 
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6 Kinh SAKKA - Tăng I, 257 
SAKKA - Tăng L, 257 


1. Thuở xưa, này các Tyỷ-kheo, Thiên chú Sakka 
đang thuyết giảng cho chư Thiên ở cõi Trời thứ Ba 
mươi ba, trong khi ấy, nói lên bài kệ như sau: 

Ngày mười bốn, ngày rằm, 

Ngày tám trong nửa tháng, 

Kế cả phần đặc biệt, 

Khéo đây đủ cả tám, 

Theo làm lễ Bồ-tát 

Vị ấy giống như Ta. 


Thiên chủ Sakka cñ#a ly 
tham, chưa ly sân, chưa ly sỉ. 


2. Còn vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la- 
hán, lậu hoặc đã đoạn tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích 
đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải 
thoát. 


Ngày mười bốn, ngày rằm, 
Ngày tám trong nửa tháng, 
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Kế cả phân đặc biệt, 
Khéo đây đủ cả tám, 
Theo làm lê Bồ-tát, 
VỊ áy giống như Ta. 
Vì cớ sao? Vị Tý-kheo ấy đã ly tham, ly sân, ly si. 


3. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka 
đang thuyết giảng cho chư Thiên ở cõi Trời thứ Ba 
mươi ba, trong khi ấy nói lên bài kệ như sau: 

Ngày mười bốn, ngày rằm, 

Ngày tám trong nửa tháng, 

Kể cả phần đặc biệt, 

Khéo đây đủ cả tám, 

Theo làm lễ Bố-tát, 

Vị ấy giống như Ta. 
Bài kệ ấy, này các Tý-kheo, đã bị Thiên chủ Sakka 
hát sai, không hát đúng ... Vì cớ sao? Ta nói rằng 
Thiên chủ Sakka chựa giải thoát khỏi sanh, già, chết, 
sầu, bị, khổ, ưu, não. 


4. Còn vị Ty-kheo, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la- 
hán lậu hoặc đã đoạn tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích 
đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải 
thoát. Với vị Tỷ-kheo ấy, này các Tý-kheo, lời nói 
này mới là thích đáng: 


Ngày mười bồn, ngày răm, 
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Ngày tám trong nửa tháng, 

Kể cả phần đặc biệt, 

Khéo đây đủ cả tám, 

Theo làm lễ Bồ-tát, 

Vị ấy giống như Ta. 
Vì cớ sao? Ta nói rằng, vị Tỷ-kheo ấy, đã fhoát khỏi 
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, giải thoát khỏi 
khổ đau. 
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7 Kinh VÀSETTHA- Tăng IIL, 636 


VÀSETTHA -7ă»g II, 623 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Mahàvana, 
ngôi nhà có nóc nhọn, rồi nam cư sĩ Vàsettha đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với nam cư sĩ đang ngôi 
một bên: ... (Đức Phật nói lại 42 kế cả bài kệ, với 
những thay đôi cần thiết)... 


2. Khi được nói như vậy, nam cư sĩ Vàsettha bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, nếu người bà con huyết thống của 
con thực hành ngày trai g1ỚI, VỚI đây đủ tám chi phần 
này, như vậy, các bà con huyết thống của con được 
hạnh phúc an lạc lâu dài. 


Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các Sát-đé-ly thực hành 

ngày trai giới, với đầy đủ tám chi phân, tất cả các 

Sát- đế-ly được hạnh phúc an lạc lâu dài. 

Bạch Thế Tôn, nếu tất cả Bà-la-môn ... các Phệ-Xá 
.. các Thủ-đà thực hành ngày trai giới với đầy đủ 

tám chi phân, tất cả các Thủ-đà được hạnh phúc an 

lạc lâu đài. 
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3. - Như vậy là phải, này Vàsettha! Này Vàsettha, 
nếu tất cả các Sát-đề-ly thực hành ngày trai giới, với 
đây đủ tám chi phần, tất cả các được hạnh phúc an 
lạc lâu dài. Này Vàsettha, nếu tất cả Bà-la-môn ... 
các Phệ-Xá ... các Thủ-đà thực hành ngày trai giới 
với đầy đủ tám chi phần, tất cả các Thủ-đà được hạnh 
phúc an lạc lâu dài. 


Này Vàsettha, nếu thế giới chư Thiên, với các ác ma, 
các phạm thiên, hay quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn 
thực hành ngày trai giới, với đây đủ tám chi phần, 
như vậy, thê giới chư Thiên, các ác ma, các Phạm 
thiên, hay quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, sẽ được 
hạnh phúc an lạc lâu dài. 


Này Vàsettha, nếu các cây sàlà lớn này có thê thực 
hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, sẽ được 
hạnh phúc an lạc lâu dài, nêu chúng có tư duy, nói gì 
đến loài người. 


NGÀY TRAI GIỚI 50 


8 Thế Tôn quở trách - Kinh CÁC VỊ 
SAKKÀ Thích tử — Tăng IV, 351 


CÁC VỊ SAKKÀ Thích tử — 7ăng IV, 351 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa các Thích tử tại 
Kapilavatthu, trong khu vườn Nigrodha. Bấy giờ có 
rất nhiều nam cư sĩ Thích tử, trong ngày trai giới 
Uposatha, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với các 
nam tu sĩ Thích tử đang ngồi một bên: 


- Này các Thích tử, như vậy không được lợi cho các 
Ông! Như vậy khó được lợi cho các Ông! Vì rằng 
trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về sầu khô, trong 
đời sống liên hệ đến sợ hãi về chết, có khi các Ông 
thực hành ngày trai giới đầy đủ tám chi phân, có khi 
các Ông không thực hành. 
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Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, ở đây, có 
người trong một vài công việc, không gặp một ngày 
kém may mắn nảo, lãnh được nữa đồng tiền _ vàng. 
Như vậy, có vừa đủ để có người nói về người ấy như 
sau: "Thật là người thông minh, đầy đủ sự tháo vát"? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, ở đây, có 
người trong một vài công việc, không gặp một ngày 
kém may mãn nảo, lãnh được một đồng tiên vàng... 
lãnh được hai đồng tiền vàng... lãnh được ba đồng 
tiền vàng... lãnh được bốn đồng tiền vàng... lãnh 
được năm đồng tiền vàng... lãnh được sáu đồng tiền 
vàng... lãnh được bảy đồng tiền vàng... lãnh được 
tám đồng tiền vàng... lãnh được chín đồng tiền 
vàng... lãnh được mười đồng tiền vàng... lãnh được 
hai mươi... lãnh được ba mươi... lãnh được bốn 
mươi... lãnh được năm mươi đồng tiền vàng. Như 
vậy, có vừa đủ để người ta nói về người ấy như sau: 
"Người này là thông minh, đây đủ sự tháo vát"? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, nếu người 
ẤY, môi ngày lãnh được 100 đồng tiền vàng, 1.000 
đồng tiền vàng, cất giấu số tiền đã lãnh được, đến 
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100 tuôi, sông được đên 100 năm, có phải người ây 
thâu được một sô tài sản sở hữu lớn? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, người ây 
do nhân của cải sở hữu, do duyên của cải sở hữu, do 
kết quả của cải sở hữu trong một đêm hay trong một 
ngày, hay chỉ trong nữa đêm, hay chỉ trong nữa ngày, 
sông hưởng nhất hướng lạc được không? 


- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 
- Vì sao? 


- Dục, bạch Thế Tôn là vô thường, là trông rỗng, là 
giả dôi, bản chât là giả dôi. 


3.Ở đây, này các Thích tử, đệ tử của Ta, trong 10 
năm sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như 
lời Ta giảng dạy, như vậy, vị ây thực hành, vị ấy có 
thê sống 100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 
trăm ngàn năm được cảm thọ nhất hướng lạc. VỊ ây 
có thể chứng được quả Nhất lai, quả Bắt lai hay quả 
Dự lưu, không có sai chạy. 


Này các Thích tử, đâu phải là 10 năm! Ở đây, đệ tử 
của Ta trong 9 năm, trong 8 năm, trong 7 năm, trong 
6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm. trong 
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2 năm, trong 1 năm sống không phóng dật, nhiệt tâm, 
tỉnh cần như lời Ta giảng dạy, VỊ ấy thực hành, vị ây 
có thê sống 100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 

100 trăm ngàn năm được cảm thọ nhứt hướng lạc. VỊ 
ấy có thể chứng quả Nhất lai, quả Bắt lai, hay quả 
Dự lưu không có sai chạy. Này các Thích tử, đầu phải 
là một năm. 


Ở đây, vị đệ tử của Ta trong 10 tháng sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời Ta giảng dạy; 
như vậy vị ấy thực hành, vị ây có thê sống 100 năm, 
100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trăm ngàn năm 
được cảm thọ nhứt hướng lạc. VỊ ây có thể chứng 
quả Nhất lai, quả Bắt lai, hay quả Dự lưu không có 
sai chạy. 


Này các Thích tử, đâu phải là 10 tháng. Ở đây, đệ tử 
của Ta trong 9 tháng, trong 6 tháng, trong 7 tháng, 
trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 
tháng, trong 2 tháng, trong l1 tháng, trong nữa tháng 
sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân như lời Ta 
giảng dạy; vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 100 
năm, 100 trăm năm, I00 ngàn năm, 100 trăm ngàn 
năm được cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thê 
chứng quả Nhất lai, quả Bắt lai, hay quả Dự lưu 
không có sai chạy. 
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Này các Thích tử, đâu phải là nữa tháng. Ở đây, đệ 
tử của ta trong I0 đêm 10 ngày... trong 9 đêm 9 
ngày... trong 7 đêm 7 ngày... trong 6 đêm 6 ngày... 
trong Š đêm Š ngày... trong 4 đêm 4 ngày... trong 3 
đêm 3 ngày... trong 2 đêm 2 ngày... frong Í đêm Í 
ngà 


Này các Thích tử, như vậy không được lợi ích cho 
các Ông! Như vậy khó được lợi ích cho các Ông! Vì 
rằng trong đời sông liên hệ đến sợ hãi về đau khổ, 
trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về chết, có khi các 
Ông thực hành ngày trai giới đầy đủ tám chi phần, 
có khi các Ông không thực hành. 


- Bạch Thế Tôn, vậy bắt đầu từ hôm nay chúng con 
sẽ hành trì ngày trai giới đây đủ tám chi phân. 
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